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BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁC KHOẢN VAY ĐƯỢC NGÂN SÁCH HỖ TRỢ LÃI SUẤT 

Tên dự án: .............................................................................   Mã dự án:  ..............................................................................................  

Chủ đầu tư: ..................................................................  Địa điểm đầu tư: ...............................................................................................  

Căn cứ xác định: ......................................................................................................................................................................................  

- Quyết định số . . . ngày . . . tháng . . . năm . . . của UBND TP về duyệt dự án được hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết số 

09/2023/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (điều chỉnh, bổ sung nếu có); 

- Hợp đồng tín dụng số … ngày . . . tháng . . . năm; Phụ lục hợp đồng (nếu có).   

STT 

Nội dung chi tiết các hạng mục 

được hỗ trợ lãi suất đã được 

UBND TP phê duyệt (nêu rõ tên, 

số lượng, đơn vị tính, chủng loại, 

xuất xứ, tình trạng của hạng mục 

(nếu có)) 

Các hạng mục được hỗ trợ lãi suất đã được UBND TP phê duyệt 

Số vốn vay 

được ngân sách 

Thành phố hỗ 

trợ lãi suất 

được phê duyệt 

Ngày 

nhận nợ 

Nội dung 

nhận nợ 

Số tiền 

nhận nợ 

Số vốn đã 

vay thực tế 

được hỗ trợ 

lãi suất 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1        

 Tổng cộng       

 

- Ngày bắt đầu nhận nợ:   

- Ngày bắt đầu trả nợ gốc:   

TP.HCM, ngày . . . tháng . . . năm 

Chủ đầu tư 

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

TP.HCM, ngày . . . tháng . . . năm 

Xác nhận của Công ty Đầu tư Tài chính 

nhà nước TPHCM (HFIC) 

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

  


